
Biểu số 03

A Tổng số thu - chi sự nghiệp tại đơn vị

1 Số thu sự nghiệp   828.962      200.559             24,19            131,23 

Thu giá viện phí   713.352      175.374             24,58            133,05 

Thu từ BHYT    589.443       134.235    

Thu trực tiếp từ bệnh nhân    123.910         41.139    

1.2 Thu khác   115.610         25.185             21,78            119,81 

Nhà thuốc      23.714    

Thu hoạt động khác        1.471    

2 Chi từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị   828.962      147.590             17,80            109,59 

2.1 Chi sự nghiệp y tế   664.283      111.193             16,74            103,15 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó:    664.283       111.193              16,74             103,15 

- Chi cho con người    123.006         20.674    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ      36.206           8.676    

- Chi mua sắm TS, s/c phục vụ chuyên môn (bao gồm 

đặt máy)
   410.826         51.275    

- Chi nhà thuốc      83.019         15.081    

- Chi khác        5.657         13.487    

- Nộp ngân sách, lãi vay ODA        5.569           2.000    

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên              -      

2.2 Chi quản lý hành chính   164.679        36.398               22,10              135,39 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ. Trong đó:    164.679         36.398              22,10             135,39 

- Chi cho con người      30.752           6.891    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ        9.052           2.892    

- Chi mua sắm, s/c phục vụ chuyên môn    102.706         17.092    

- Chi nhà thuốc      20.755           5.027    

- Chi khác        1.414           4.496    

- Nộp ngân sách

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình       1.364             982             71,99                    -   

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên       1.364             982              71,99 

    52.969    
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